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Chuối sấy Việt Nam
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

1. Nhận diện và cấu hình vật liệu

Mã SKU Nhận diện

IVN-PF-C-05 Chuối sấy Việt Nam

2. Thông số định lượng và cơ sở áp dụng

Chỉ tiêu Giá trị Đơn vị Phạm vi / điều kiện

Mẫu thành phần tham
chiếu

Chuối khử nước / bột
chuối

- USDA 173945; không áp cho chuối chiên

Nước trong mẫu USDA 3,00 g/100 g Mẫu tham khảo

Carbohydrate 88,28 g/100 g Mẫu USDA

Protein 3,89 g/100 g Mẫu USDA

Chất béo 1,81 g/100 g Mẫu USDA

Chất xơ 9,90 g/100 g Mẫu USDA

Kali 1.491 mg/100 g Mẫu USDA

Năng lượng 346 kcal/100 g Mẫu USDA

Hoạt độ nước aw 0 đến 1 không đơn
vị

Tỷ số áp suất hơi; khác % độ ẩm

Lát / miếng / dạng bột Đo kích thước hoặc cỡ rây mm Quy cách theo dạng chế biến, không có một
cỡ chung

Nguồn: USDA - FoodData Central 173945, chuối khử nước hoặc bột chuối, SR Legacy 2019

Nguồn: FDA - Water Activity in Foods, hướng dẫn kỹ thuật
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3. Đặc tính cơ lý và ý nghĩa lựa chọn
Chọn theo độ dẻo/giòn, có hay không dầu/đường bổ sung và kích thước miếng. Mẫu dinh dưỡng USDA
bên dưới là chuối khử nước/bột chuối có 3 g nước/100 g; không dùng để gán nhãn cho mọi loại chuối sấy.
Với thành phẩm cụ thể, độ ẩm và hoạt độ nước được ghi riêng.

THÀNH PHẦN MẪU CHUỐI KHỬ NƯỚC USDA (g/100 g)

Carbohydrate 88,28

Protein 3,89

Chất béo 1,81

Mẫu USDA 173945; không phải thành phần của chuối sấy dẻo hoặc chuối chiên.

Nguồn: USDA - FoodData Central 173945, chuối khử nước hoặc bột chuối, SR Legacy 2019

4. Bảo quản và điều kiện đặc biệt

Yếu tố Yêu cầu / cách áp dụng

Độ ẩm và aw Ghi cả hai khi xây dựng quy cách; không quy đổi trực tiếp từ % nước sang aw.

Bao bì Dùng vật liệu phù hợp thực phẩm, cản ẩm; kiểm tra độ kín.

Thành phần bổ sung Ghi dầu, đường và phụ gia thực tế trên nhãn; tách loại chiên khỏi loại chỉ sấy.

Sau mở gói Đóng kín, tránh hơi ẩm và nhiệt cao; theo hướng dẫn trên nhãn thành phẩm.

Nguồn: FDA - Water Activity in Foods, hướng dẫn kỹ thuật

Phạm vi dữ liệu: thông số hãng, tiêu chuẩn, quy cách tham chiếu và giá trị tính toán được ghi riêng tại từng dòng. Kết quả
kiểm nghiệm hoặc chứng chỉ lô được quản lý theo lô hàng.
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